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THÔNG T ư

v ề  việc quy đinh các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghê ngoài 
Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 thảng 6 năm 2013;
Căn cử Luật thống kê ngày 23 tháng 1 ỉ  năm 2015;
Căn cứ Luật chuyển giao công nghệ ngày 19 thảng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định sổ 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật thong 
kê;

Căn cứ Quyết định sổ 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 thảng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thong kê quốc 
gia;

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16 thảng 8 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc 
gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định các 
cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra 
thong kê quốc gia.

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
%

Thông tư này quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ 
ngoài Chưomg trình điều tra thống kê quốc gia, bao gồm:

1. Điều tra thống kê khoa học và công nghệ định kỳ.
2. Điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất.
Điều 2. Điều tra thống kê khoa học và công nghệ định kỳ
1. Điều tra thống kê khoa học và công nghệ định kỳ nhằm thu thập thông 

tin về các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về khoa học vả 
công nghệ nhưng không thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, theo phương 
án điều tra được lập kế hoạch theo định kỳ, được Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ phê duyệt.



2. Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ định kỳ 
được quy định tại Phụ ỉục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Tổ chức thirc hiện các cuôc điều tra  thống kê khoa hoc và 
công nghệ định kỳ

1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công 

nghệ xây dựng kế hoạch, phương án điều tra thống kê khoa học và công nghê 
định kỳ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức điều tra thống kê; kiểm tra việc cung cấp thông tin của tổ chức, 
cá nhân được điều tra thống kê; xử lý, tổng hợp kết quả điều tra thống kê khoa 
học và công nghệ định kỳ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán và bố trí 
kinh phí cho các cuộc điều tra thống kê, trình Lãnh đạo Bộ để giao kinh phí 
thực hiện trên cơ sở kế hoạch, quy mô và tính chất cuộc điều tra.

c) Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối họp 
thu thập thông tin thuộc các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ định 
kỳ có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị và gửi kết quả thông tin thống 
kê thu thập được về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia để tổng họp.

2. Các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công 
nghệ cấp bộ có trách nhiệm phối họp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ 
quốc gia tổ chức thu thập thông tin thuộc các cuộc điều tra thống kê khoa học và 
công nghệ định kỳ và gửi kết quả thông tin thống kê thu thập được về Cục 
Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để 
tổng hợp.

3. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học 
và công nghệ cấp tỉnh phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc 
gia tổ chức thu thập thông tin thuộc các cuộc điều tra thống kê khoa học và công 
nghệ định kỳ trên địa bàn và gửi kết quả thông tin thống kê thu thập được về 
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ để tổng hợp.

Điều 4. Điều tra  thống kê khoa học và công nghệ đột xuất
Điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất nhằm thu thập thông 

tin thống kê có tính chất đặc thù, cấp thiết phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng không thuộc các cuộc điều tra thống kê 
khoa học và công nghệ định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này.



Điều 5. Tổ chức thực hiên các cuôc điều tra thống kê khoa hoc và 
công nghê đôt xuất

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định tổ chức điều tra 
thống kê khoa học và công nghệ đột xuất và phân công đơn vị thuộc Bộ chủ trì 
thực hiện khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhu cầu quản lý, chỉ 
đạo, điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Trách nhiệm của đơn vị được phân công thực hiện điều tra thống kê 
khoa học và công nghệ đột xuất

a) Xây dựng kế hoạch và phương án điều tra thống kê khoa học và công 
nghệ đột xuất theo quy định của pháp luật.

b) Triển khai điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất sau khi kế 
hoạch và phương án điều tra được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê 
duyệt;

c) Xử lý, tổng hợp kết quả điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột 
xuất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 
hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tương Chính phủ (để b/c);
- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư Pháp);
- Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ Khoa 
học và Công nghệ;
- Lưu: VT, TTKHCN.
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